
HHỗỗ trtrợợ bbệệnhnh nhânnhân
tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ARV ARV 

ttạạii ccộộngng đđồồngng



MMỤỤCTIÊU  CTIÊU  

CuCuốốii phphầầnn trtrììnhnh bbààyy, , hhọọcc viênviên ccóó ththểể hihiểểuu đưđượợcc ccáácc thôngthông
tin tin cơcơ bbảảnn vvềề::

1.1. ĐiĐiềềuu trtrịị ARV ARV 
2.2. TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị
3.3. TưTư vvấấnn tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị



NNộộii dung dung trtrììnhnh bbààyy

ĐiĐiềềuu trtrịị ARVARV
ĐiêuĐiêu trtrịị ARV ARV llàà ggìì??
MMụụcc đđííchch điđiềềuu trtrịị ARV?ARV?
KhiKhi nnààoo bbắắtt đđầầuu điđiềềuu trtrịị ARV?ARV?
CCáácc loloạạii thuthuốốcc điđiềềuu trtrịị? ? 
NguyênNguyên ttắắcc điđiềềuu trtrịị??

TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ARVARV
TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị llàà ggìì? ? ĐĐểể llààmm ggìì? ? 
KhKháángng thuthuốốcc llàà ggìì? ? TTáácc hhạạii rara saosao??
PhPhảảii tuântuân ththủủ đđếếnn mmứứcc đđộộ nnààoo??
CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng??
HHậậuu ququảả ccủủaa khôngkhông tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị llàà ggìì??
LLààmm ththếế nnààoo theotheo dõidõi ssựự tuântuân ththủủ??
LLààmm ththếế nnààoo đđểể tuântuân ththủủ ttốốtt??

TưTư vvấấnn tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị



ĐiĐiềềuu trtrịị ARVARV

1.1. ĐiĐiềềuu trtrịị ARV ARV llàà ggìì??
2.2. ĐiĐiềềuu trtrịị ARV ARV ccóó llợợii ggìì??
3.3. HHạạnn chchếế ccủủaa điđiềềuu trtrịị ARV ARV llàà ggìì??
4.4. KhiKhi nnààoo bbắắtt đđầầuu điđiềềuu trtrịị ARV? ARV? 
5.5. CCáácc loloạạii thuthuốốcc điđiềềuu trtrịị? ? 
6.6. NguyênNguyên ttắắcc điđiềềuu trtrịị??



ĐiĐiềềuu trtrịị ARV ARV llàà ggìì??

ĐiĐiềềuu trtrịị ARV ARV llàà ddùùngng thuthuốốcc ngănngăn chchặặnn ssựự
sinhsinh ssảảnn ccủủaa HIV. HIV. 

TTáácc ddụụngng điđiềềuu trtrịị llàà::
LLààmm gigiảảmm ssốố lưlượợngng HIV HIV trongtrong cơcơ ththểể
PhPhụụcc hhồồii hhệệ ththốốngng mimiễễnn ddịịchch ((ssốố ttếế bbààoo
CD4 CD4 tăngtăng ). ). 



LLợợii ííchch điđiềềuu trtrịị ARV? ARV? 

GiGiảảmm ccáácc bbệệnhnh nhinhiễễmm trtrùùngng cơcơ hhộộii..
HHạạnn chchếế ququáá trtrììnhnh titiếếnn tritriểểnn bbệệnhnh..
GiGiảảmm ssựự lâylây truytruyềềnn chocho ngưngườờii khkháácc..
ChChấấtt lưlượợngng cucuộộcc ssốốngng ttốốtt hơnhơn..
GiGiúúpp chocho ngưngườờii bbệệnhnh AIDS AIDS hhồồii phphụụcc ssứứcc
khkhỏỏee vvàà ssốốngng khkhỏỏee mmạạnhnh vvàà lâulâu ddààii



MMụụcc đđííchch điđiềềuu trtrịị ARVARV



CCáácc hhạạnn chchếế ccủủaa điđiềềuu trtrịị ARV ARV llàà ggìì??

1.1. ARV ARV khôngkhông chchữữaa khkhỏỏii bbệệnhnh. . GiGiảảii ththííchch??
2.2. KhKhảả năngnăng lâylây truytruyềềnn HIV HIV chocho ngưngườờii khkháácc vvẫẫnn

còncòn. . VVìì saosao??
3.3. UUốốngng ququáá nhinhiềềuu thuthuốốcc trongtrong ngngààyy..
4.4. ChChếế đđộộ ănăn uuốốngng phphảảii phphùù hhợợpp vvớớii loloạạii thuthuốốcc. . 

ThThíí ddụụ
5.5. TTáácc ddụụngng phphụụ nhinhiềềuu. . ThThíí ddụụ??
6.6. UUốốngng thuthuốốcc susuốốtt ccảả đđờờii. . VVìì saosao??



BBắắtt đđầầuu điđiềềuu trtrịị ARV ARV khikhi nnààoo??

KhiKhi mimiễễnn ddịịchch cơcơ ththểể gigiảảmm, , ccụụ ththểể khikhi::
CD4 CD4 dưdướớii 200/ml 200/ml mmááuu, , hohoặặcc
CD4 CD4 ttừừ 200 200 –– 350 + 350 + bbệệnhnh giaigiai đođoạạnn 3, 3, 
hohoặặcc
BBệệnhnh giaigiai đođoạạnn 4 (4 (khôngkhông ccầầnn kikiểểmm tratra
CD4)CD4)



CD4 CD4 llàà ggìì??

TTếế bbààoo CD4 CD4 llàà loloạạii ttếế bbààoo ccủủaa hhệệ ththốốngng mimiễễnn
ddịịchch cơcơ ththểể chchốốngng llạạii nhinhiễễmm trtrùùngng. . 
HIV HIV ttấấnn côngcông vvàà tiêutiêu hhủủyy ttếế bbààoo CD4, CD4, llààmm gigiảảmm
khkhảả năngnăng chchốốngng llạạii nhinhiễễmm trtrùùngng
ĐĐếếmm ssốố CD4 CD4 ccóó ththểể bibiếếtt khkhảả năngnăng ccủủaa hhệệ mimiễễnn
ddịịchch ccủủaa cơcơ ththểể
BBììnhnh thưthườờngng 600 600 –– 1.500 1.500 ttếế bbààoo CD4CD4
NNếếuu CD4<200, CD4<200, nguynguy cơcơ nhinhiễễmm trtrùùngng nnặặngng



HHỆỆ THTHỐỐNG NG MiMiỄỄNN DDỊỊCH CƠ THCH CƠ THỂỂ

CD4



VVìì saosao khôngkhông điđiềềuu trtrịị ssớớmm??

KhiKhi hhệệ mimiễễnn ddịịchch chưachưa suysuy gigiảảmm, NCH , NCH vvẫẫnn
ssốốngng khkhỏỏee mmạạnhnh trongtrong nhinhiềềuu nămnăm. . 
NNếếuu điđiềềuu trtrịị ssớớmm phphảảii chchịịuu ttáácc ddụụngng phphụụ
ccủủaa ARV ARV nhinhiềềuu, , ttốốnn kkéémm vvàà khkhảả năngnăng
khôngkhông đđủủ thuthuốốcc..



CCáácc nhnhóómm thuthuốốcc ARVARV

ThuThuốốcc ứứcc chchếế men men saosao chchéépp ngưngượợcc
-- NRTI (Nucleoside reverse transcriptase inhibitor)NRTI (Nucleoside reverse transcriptase inhibitor)
-- NNRTI (NonNNRTI (Non--nucleoside reverse transcriptase nucleoside reverse transcriptase 

inhibitor)inhibitor)
-- NtRTINtRTI (Nucleotide reverse transcriptase inhibitor)(Nucleotide reverse transcriptase inhibitor)

ThuThuốốcc ứứcc chchếế men protease: PI (protease inhibitor) men protease: PI (protease inhibitor) 
* * phpháácc đđồồ bbậậcc 22
ThuThuốốcc ứứcc chchếế hhấấpp ththụụ



CCáácc nhnhóómm thuthuốốcc ARV ARV ddùùngng trongtrong
điđiềềuu trtrịị bbậậcc 11

ThuThuốốcc ứứcc chchếế men men saosao chchéépp ngưngượợcc
-- NRTINRTI
•• ZidovudineZidovudine
•• StavudineStavudine
•• lamivudinelamivudine

-- NNRTINNRTI
•• NevirapineNevirapine
•• EfavirenzEfavirenz





TênTên viviếếtt ttắắtt ccủủaa ccáácc loloạạii thuthuốốcc ARV ARV 
bbậậcc 11

Lamivudine

Stavudine

Zidovudine

Nevirapine

Efavirrenz

3TC

D4T

AZT, ZDV

NVP

EFV



KKếếtt hhợợpp thuthuốốcc điđiềềuu trtrịị bbậậcc 1 1 theotheo
hưhướớngng ddẫẫnn ququốốcc giagia

Stavudine
(D4T)

Zidovudine
(AZT, ZDV)

Lamivudine
(3TC)

Nevirapine
(NVP)

Efavirrenz
(EFV)

Hoặc

+

+

Hoặc

Bác sĩ sẽ cân nhắc và lựa chọn cho từng bệnh nhân, tùy thuộc vào nhiều yếu tố.



KKếếtt hhợợpp thuthuốốcc điđiềềuu trtrịị bbậậcc 1 1 theotheo
hưhướớngng ddẫẫnn ququốốcc giagia

Lamivudine
(3TC)

Stavudine
(D4T)

Zidovudine
(AZT, ZDV)

Nevirapine
(NVP)

Efavirrenz
(EFV)

Stavudine
(D4T)

Lamivudine
(3TC)

Nevirapine
(NVP)

Stavudine
(D4T)

Lamivudine
(3TC)

Efavirrenz
(EFV)

Zidovudine
(AZT, ZDV)

Lamivudine
(3TC)

Nevirapine
(NVP)

Zidovudine
(AZT, ZDV)

Lamivudine
(3TC)

Efavirrenz
(EFV)



Nucleoside Reverse Transcriptase InhibitorsNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors



Nucleoside Reverse Transcriptase InhibitorsNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors



Nucleoside Reverse Transcriptase InhibitorsNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors



NonNon--Nucleoside Reverse Transcriptase InhibitorsNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors



NonNon--Nucleoside Reverse Transcriptase InhibitorsNucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors



BBààii ttậậpp

-- KKếếtt hhợợpp thuthuốốcc trongtrong phpháácc đđồồ bbậậcc 11



NhNhữữngng điđiềềuu ghighi nhnhớớ vvềề ARVARV

1.1. PhPhốốii hhợợpp 3 3 ththứứ thuthuốốcc..
2.2. BBảảoo đđảảmm uuốốngng đđúúngng liliềềuu, , 

đđúúngng gigiờờ, , đđúúngng ccááchch..
3.3. PhPhảảii điđiềềuu trtrịị susuốốtt ccảả đđờờii..
4.4. VVẫẫnn phphảảii phòngphòng trtráánhnh lâylây

nhinhiễễmm chocho ngưngườờii khkháácc..
5.5. CCầầnn ssựự hhỗỗ trtrợợ ccủủaa giagia đđììnhnh, , 

ththầầyy thuthuốốcc, , bbạạnn bbèè....
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TTáácc ddụụngng phphụụ thưthườờngng ggặặpp khikhi mmớớii
bbắắtt đđầầuu uuốốngng ARVARV

BuBuồồnn nônnôn
TiêuTiêu chchảảyy
SSốốtt
MMệệtt mmỏỏii
BBụụngng khkhóó chchịịuu
NNổổii mmẩẩnn ngngứứaa
NhNhứứcc đđầầuu



TTáácc ddụụngng phphụụ liênliên quanquan ttừừngng loloạạii
thuthuốốcc

NevirapineNevirapine (NVP)(NVP)
-- TăngTăng men men gangan
-- DDịị ứứngng thuthuốốcc
EfavirenzEfavirenz (EFV)(EFV)
-- BuBuồồnn ngngủủ, , mmấấtt ngngủủ, , áácc mmộộngng
-- TrTrầầmm ccảảmm
-- **khôngkhông ddùùngng chocho phphụụ nnữữ ccóó thaithai
ZidovudineZidovudine (AZT, ZDV)(AZT, ZDV)
-- ThiThiếếuu mmááuu
StavudineStavudine (D4T)(D4T)
-- ĐauĐau nhnhứứcc, , têtê bbìì nhưnhư kimkim châmchâm ởở bbàànn chânchân vvàà taytay
-- TeoTeo mmỡỡ mmặặtt vvàà taytay chânchân



DDấấuu hihiệệuu nghiêmnghiêm trtrọọngng

ĐĐọọtt ngngộộtt bubuồồnn nônnôn, , nônnôn, , tiêutiêu chchảảyy hay hay đauđau
bbụụngng ddữữ ddộộii
PhPháátt ban ban nnặặngng kkèèmm theotheo mmụụnn phphỏỏngng, , loloéétt
ccáácc niêmniêm mmạạcc mimiệệngng, , mmắắtt, , ssốốtt, , suysuy ssụụpp
totoàànn thânthân
SSốốtt caocao
CCảảmm ththấấyy chochoáángng vváángng hay hay mêmê ssảảngng
DaDa vvàà mmắắtt vvààngng điđi titiểểuu ssẫẫmm mmààuu vvàà phânphân
nhnhạạtt mmààuu



TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ARVARV

1.1. TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị llàà ggìì? ? ĐĐểể llààmm ggìì? ? 
2.2. KhKháángng thuthuốốcc llàà ggìì? ? KhiKhi nnààoo mmớớii bbịị khkháángng

thuthuốốcc? ? TTáácc hhạạii rara saosao? ? 
3.3. PhPhảảii tuântuân ththủủ đđếếnn mmứứcc đđộộ nnààoo??
4.4. CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng??
5.5. HHậậuu ququảả ccủủaa khôngkhông tuântuân ththủủ llàà ggìì??
6.6. LLààmm ththếế nnààoo theotheo dõidõi ssựự tuântuân ththủủ??
7.7. LLààmm ththếế nnààoo đđểể tuântuân ththủủ ttốốtt??



TuânTuân ththủủ llàà ththếế nnààoo? ? 
TTạạii saosao tuântuân ththủủ llàà quanquan trtrọọngng??

LLÀÀ THTHẾẾ NNÀÀO?O?
TuânTuân ththủủ nghnghĩĩaa llàà ddùùngng ARV ARV đđềềuu đđặặnn
TuânTuân ththủủ nghnghĩĩaa llàà khôngkhông quênquên uuốốngng thuthuốốcc
TuânTuân ththủủ nghnghĩĩaa llàà ddùùngng ARV ARV đđúúngng ththờờii giangian

TTẠẠI SAO?I SAO?
QuênQuên >5% >5% ssốố viênviên thuthuốốcc ththấấtt bbạạii
DDùùngng thuthuốốcc trtrễễ > I > I gigiờờ ththấấtt bbạạii



ARV ARV ththàànhnh côngcông ttùùyy thuthuộộcc
vvààoo

ĐĐạạtt đưđượợcc vvàà duyduy trtrìì
nnồồngng đđộộ thuthuốốcc

gâygây ứứcc chchếế vi vi rrúútt ttốốii đađa



TTạạii saosao ứứcc chchếế ttốốii đađa llàà quanquan trtrọọngng??

HIV HIV ccóó mmứứcc sinhsinh ssảảnn vvàà ttạạoo dòngdòng đđộộtt bibiếếnn caocao. . 
NNếếuu quênquên uuốốngng thuthuốốcc hay hay uuốốngng khôngkhông đđủủ liliềềuu
ssẽẽ llààmm gigiảảmm lưlượợngng thuthuốốcc trongtrong mmááuu vvàà llààmm chocho
vi vi rrúútt ttằằngng sinhsinh
KhKháángng thuthuốốcc xxảảyy rara khikhi HIV HIV ccóó cơcơ hhộộii ttááii sinhsinh
dưdướớii ssựự hihiệệnn didiệệnn ccủủaa thuthuốốcc điđiềềuu trtrịị khkháángng vi vi 
rrúútt
TrongTrong mmộộtt ssốố thuthuốốcc, , khikhi khkháángng thuthuốốcc ởở 1 1 loloạạii
thuthuốốcc ssẽẽ sinhsinh khkháángng thuthuốốcc ởở ttấấtt ccảả thuthuốốcc ccùùngng
nhnhóómm



TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ARV ARV đđểể llààmm ggìì? ? 

UUốốngng thuthuốốcc đđúúngng liêuliêu, , đđúúngng gigiờờ, , đđúúngng ccááchch đđểể
luônluôn duyduy trtrìì đđủủ lưlượợngng thuthuốốcc trongtrong cơcơ ththểể đđểể ngănngăn
chchặặnn sinhsinh ssảảnn ccủủaa vi vi rrúútt..

NhNhờờ đđóó::
SSựự tăngtăng sinhsinh ccủủaa vi vi rrúútt luônluôn bbịị ứứcc chchếế
HHệệ mimiễễnn ddịịchch ddầầnn phphụụcc hhồồii..
ThThờờii giangian ssốốngng kkééoo ddààii
TrTráánhnh đưđượợcc ssựự khkháángng thuthuốốcc..



TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ((NguyênNguyên ttắắcc 5  5 ĐĐ))

ĐĐúúngng thuthuốốcc
ĐĐúúngng gigiờờ**
ĐĐúúngng liliềềuu
ĐĐúúngng đưđườờngng
ĐĐúúngng ccááchch



KhKháángng thuthuốốcc llàà ggìì? ? 

KhKháángng thuthuốốcc llàà ggìì? ? 
KhiKhi uuốốngng thuthuốốcc khôngkhông đđúúngng liliềềuu, , đđúúngng gigiờờ
vvàà đđúúngng ccááchch ththìì ccóó khkhảả năngnăng sinhsinh rara dòngdòng
vi vi rrúútt mmớớii

TTáácc hhạạii ccủủaa khkháángng thuthuốốcc llàà ggìì??
ThuThuốốcc đangđang điđiềềuu trtrịị khôngkhông còncòn ttáácc ddụụngng
trêntrên dòngdòng vi vi rrúútt mmớớii



KhKháángng thuthuốốcc llàà ggìì??

Virus HIV

Virus kháng thuốc

Nồng độ thuốc trong máu Cần tuân
thủ 95%

Liều sáng Liều tối Liều sáng Bỏ liều Liều tối

Khi nồng độ thuốc thấp dưới mức này, virus có thể nhân lên



TTáácc hhạạii ccủủaa khkháángng thuthuốốcc llàà ggìì??

CCáácc ttáácc hhạạii ccủủaa khkháángng thuthuốốcc llàà ggìì??
1.1. ThuThuốốcc đangđang ssửử ddụụngng khôngkhông còncòn ttáácc ddụụngng nnữữaa..
2.2. CCáácc thuthuốốcc ccùùngng nhnhóómm ccũũngng ccóó ththểể khôngkhông ccóó ttáácc

ddụụngng ( ( khkháángng thuthuốốcc chchééoo))
3.3. CCóó ththểể lâylây truytruyềềnn dòngdòng khkháángng thuthuốốcc sang sang ngưngườờii

khkháácc, , llààmm chocho ngưngườờii chưachưa ttừừngng điđiềềuu trtrịị ARV ARV 
ccùùngng bbịị khkháángng thuthuốốcc

Do Do vvậậyy tuântuân ththủủ khôngkhông chchỉỉ gigiúúpp chocho bbảảnn thânthân
ngưngườờii bbệệnhnh mmàà còncòn chchốốngng lâylây lanlan dòngdòng khkháángng
thuthuốốcc chocho ccộộngng đđồồngng..



TuânTuân ththủủ đđếếnn mmứứcc nnààoo llàà đđủủ??

PhPhảảii tuântuân ththủủ íítt nhnhấấtt 95%95% mmớớii ccóó hihiệệuu ququảả
điđiềềuu trtrịị. . 

TuyTuy nhiênnhiên
RRấấtt khkhóó tuântuân ththủủ, , chchỉỉ ccầầnn bbỏỏ 1 1 --2 2 liliềềuu ccũũngng
ccóó ththểể llààmm điđiềềuu trtrịị ththấấtt bbạạii



KhKhảả năngnăng ththấấtt bbạạii virus virus hhọọcc

CHCHỦỦ NHNHẬẬTT THTHỨỨ HAIHAI THTHỨỨ BABA THTHỨỨ TƯ TƯ THTHỨỨ NĂM NĂM THTHỨỨ SSÁÁUU THTHỨỨ BBẢẢYY

36 %50 % 75 %

Nếu dùng thuốc như thế này trong nhiều tháng….

NguNguồồnn: T. Yasuda: T. Yasuda



MMứứcc đđộộ tuântuân ththủủ

MMứứcc đđộộ tuântuân ththủủ thưthườờngng hay hay thaythay đđổổii, , 
chichiềềuu hưhướớngng gigiảảmm theotheo ththờờii giangian..
bbịị ảảnhnh hưhưởởngng nhinhiềềuu yyếếuu ttốố, , khôngkhông ccóó yyếếuu
ttốố nnààoo llàà duyduy nhnhấấtt. . 

--> > ccầầnn theotheo dõidõi, , hhỗỗ trtrợợ tuântuân ththủủ thưthườờngng
xuyênxuyên..



TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị khôngkhông ttốốtt

CCáácc hhììnhnh ththứứcc tuântuân ththủủ khôngkhông ttốốtt::
BBỏỏ mmộộtt liliềềuu thuthuốốcc trongtrong ssốố ccáácc thuthuốốcc chchỉỉ đđịịnhnh. . 
BBỏỏ mmộộtt ssốố liliềềuu trongtrong ccáácc thuthuốốcc chchỉỉ đđịịnhnh. . 
BBỏỏ mmộộtt ngngààyy khôngkhông uuốốngng thuthuốốcc. . 
KhôngKhông quanquan tâmtâm khkhỏỏangang ththờờii giangian gigiữữaa ccáácc llầầnn
uuốốngng thuthuốốcc. . 
KhôngKhông theotheo đđúúngng hưhướớngng ddẫẫnn vvềề chchếế đđộộ ănăn uuốốngng



TuânTuân ththủủ khôngkhông ttốốtt

LýLý dodo
BBịị quênquên
TrTráánhnh ccáácc ttáácc ddụụngng phphụụ
ThThấấyy khokhoẻẻ hơnhơn
BBệệnhnh nnặặngng
UUốốngng nhinhiềềuu thuthuốốcc
SSợợ ngưngườờII khkháácc bibiếếtt
ThuThuốốcc khôngkhông ccóó ssẵẵnn ((hhếếtt thuthuốốcc))
KhKhóó khănkhăn điđi llạạII khikhi llấấyy thuthuốốcc



TuânTuân ththủủ khôngkhông ttốốtt

LýLý dodo
KhôngKhông mumuốốnn uuốốngng nnữữaa
KhôngKhông ccóó khkhảả năngnăng chi chi trtrảả
ChiaChia thuthuốốcc chocho ngưngườờII khkháácc
thaythay đđổổii nnếếpp sinh sinh hohoạạtt hhààngng ngngààyy
ququáá bbậậnn vvớớii nhnhữữngng viviệệcc khkháácc
ssốốngng xaxa nhnhàà
NgNgủủ khikhi đđáángng rara phphảảii uuốốngng thuthuốốcc
khôngkhông ccóó ththứứcc ănăn đđểể ddùùngng vvớớii thuthuốốcc
KhKháácc……..



TuânTuân ththủủ điđiềềuu trtrịị khôngkhông ttốốtt
ccóó hhậậuu ququảả ggìì? ? ( ( ThThảảoo luluậậnn nhnhóómm ))

HHậậuu ququảả::
ỨỨcc chchếế vi vi rrúútt khôngkhông hihiệệuu ququảả
HIV HIV titiếếpp ttụụcc hhủủyy didiệệtt CD4CD4
BBệệnhnh titiếếnn tritriểểnn
PhPháátt sinhsinh dòngdòng vi vi khukhuẩẩnn khkháángng thuthuốốcc
GiGiớớii hhạạnn cơcơ hhộộii điđiềềuu trtrịị trongtrong tươngtương lailai
TTốốnn kkéémm nhưngnhưng khôngkhông hihiệệuu ququảả



CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng
ssựự tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị

Tuân thủ điều trị

Thuốc

Tình trạng
Bệnh

Quan hệ
BS-BN

Cơ sở
Điều trị

Bệnh nhân

Gia đình và
cộng đồng



LLààmm saosao đđểể bibiếếtt bbệệnhnh nhânnhân ccóó tuântuân ththủủ
ttốốtt hay hay khôngkhông??

TTựự theotheo dõidõi ccủủaa bbệệnhnh nhânnhân
ĐĐếếmm ssốố lưlượợngng thuthuốốcc còncòn llạạii
XXéétt nghinghiệệmm lưlượợngng vi vi rrúútt trongtrong cơcơ ththểể



CCáácc ccááchch gigiúúpp bbệệnhnh nhânnhân
tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ((ThThảảoo luluậậnn nhnhóómm))

TưTư vvấấnn
NhNhậậtt kýký ssửử ddụụngng thuthuốốcc
HHộộpp đđựựngng thuthuốốcc, , đđồồngng hhồồ bbááoo gigiờờ
HHỗỗ trtrợợ ccủủaa bbạạnn bbèè, , giagia đđììnhnh, .., ..
HHỗỗ trtrợợ vvậậtt chchấấtt ((ththựựcc phphẩẩmm, , điđi llạạii))



TTậậnn ddụụngng hhếếtt mmứứcc ccáácc phpháácc đđồồ

Chưa
cần uống

ARV

Cần uống
ARV

Phác đồ
bậc 1

Phác đồ
bậc 1 thất

bại

Phác đồ
bậc 2



BBààii ttậậpp nhnhóómm 2 2 ngưngườờii

GiGiúúpp nhaunhau llầầnn lưlượợtt xxáácc đđịịnhnh gigiờờ uuốốngng
thuthuốốcc phphùù hhợợpp



TƯ VTƯ VẤẤN TUÂN THN TUÂN THỦỦ  
ĐIĐIỀỀU TRU TRỊỊ ARVARV



TưTư vvấấnn llàà ggìì? ? 

TưTư vvấấnn llàà
GGiao tiiao tiếếp gip giữữa a haihai ngýngýờờii
NNgưgườời bi bệệnh nh ttựự ra quyra quyếết đt địịnh vnh vàà chchịịu tru tráách ch 
nhinhiệệm thm thựực hic hiệện cn cáác quyc quyếết đt địịnh đnh đóó. . 
MMang tang tíính riêng tư ginh riêng tư giữữa ngưa ngườời bi bệệnh vnh vàà nhân  nhân 
viên tư vviên tư vấấn. n. 

MMụụcc đđííchch tưtư vvấấnn::
NhNhằằmm hhỗỗ trtrợợ chocho bbệệnhnh nhânnhân tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ttốốtt
nhnhấấtt..



LLààmm ththếế nnààoo đêđê tưtư vvấấnn ttốốtt??

KKỹỹ năngnăng
1.1. LLaaééng ngheng nghe
2.2. BaBaûûo o ññaaûûm tm tíính bnh bíí mamaäät t 
3.3. KKhoâng pheâ phahoâng pheâ phaùùn chn chææ trtríích, toân troch, toân troïïng ngng ngööôôøøi bei beäänhnh
4.4. TTạạoo momoáái quan hei quan heää bebeààn vn vööõng vôõng vôùùi thaân chui thaân chuûû
5.5. KhaKhaûû naêng gianaêng giaûûi quyei quyeáát vat vaáán n ññeeàà
6.6. TThoâng tin hoâng tin cungcung ccấấpp phphảảii ññaaàày y ññuuûû vavaøø chchíính xanh xaùùc c 
7.7. PPhuhuøø hôhôïïp vôp vôùùi tri trìình nh ññooää hohoïïc vac vaáán cun cuûûa thaân chua thaân chuûû
8.8. GGiôiôùùi thiei thieääu cau caùùc nguoc nguoààn hoã trôn hoã trôïï



TưTư vvấấnn tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị ggồồmm nnộộii dung dung nnààoo??

TraoTrao đđổổii vvớớii ngưngườờii bbệệnhnh
1.1. KiKiếếnn ththứứcc vvềề HIV/AIDS HIV/AIDS 
2.2. ThuThuốốcc vvàà ttáácc ddụụngng phphụụ
3.3. TTầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa tuântuân ththủủ điđiềềuu trtrịị
4.4. XXáácc đđịịnhnh vvàà khkhắắcc phphụụcc ccáácc trtrởở ngngạạii
5.5. CCáácc ngunguồồnn hhỗỗ trtrợợ tuântuân ththủủ
6.6. TTììmm hihiểểuu lònglòng tin tin vvàà cam cam kkếếtt điđiềềuu trtrịị
7.7. XâyXây ddựựngng llịịchch uuốốngng thuthuốốcc trongtrong ccáácc hohoạạtt

đđộộngng hhằằngng ngngààyy



ThThựựcc hhàànhnh tưtư vvấấnn tuântuân ththủủ

BBààii ttậậpp nhnhóómm, , nhnhữữngng điđiềềuu ccầầnn
TưTư vvấấnn chocho mmộộtt ngưngườờii bbệệnhnh chưachưa hihiểểuu
bibiếếtt ggìì vvềề ARV ARV mumuốốnn đưđượợcc điđiềềuu trtrịị
TưTư vvấấnn chocho mmộộtt ngưngườờii bbệệnhnh ssắắpp đưđượợcc
điđiềềuu trtrịị ARV ARV đãđã đưđượợcc tưtư vvấấnn ởở trungtrung tâmtâm
TưTư vvấấnn chocho bbệệnhnh nhânnhân đangđang điđiềềuu trtrịị ARVARV
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